
岩瀬地区

曜日

東１区

Bãi đậu xe phía 
nam văn phòng 
chính quyền IWASE

東１区

Phụ cận lối vào đền 
thần SANNO

Higashi-ku 2

Khu đất trống phía 
đông toà nhà trung 
tâm

東３区

Lối vào phía nam 
công viên nhi đồng 
IWASE

Chủ nhật tuần thứ 4

東３区

Dọc theo đường 
SAKAECHO

西区

Phía bắc nhà văn 
hoá NISHIKU

Chủ nhật tuần thứ 4

西区

Trước đền thần 
HIBIYA INARI

Moto Iwase

Lối vào đền thần 
IMAMIYA

Chủ nhật tuần thứ 4

元岩瀬

Phía đông trước 
cổng chính trường 
cấp ba IWASE

Chủ nhật tuần thứ 4

元岩瀬

Dọc theo tuyến 
đường TOMIYA 
trước ga IWASE

元岩瀬

Cổng vào 
TERAYAMA

元岩瀬

Phía đông KAMON

元岩瀬

Bên trong khu nhà ở 
phía tây GORYO do 
thành phố quản lý

Goryo

Khu vực thu gom 
phía tây GORYO

Chủ nhật tuần thứ 4

Asuka

Phía đông nam 
công viên ASUKA

Chủ nhật tuần thứ 4

Sakuragawa(Nishi Sakuragawa)

Phía tây nam 
trường mẫu giáo 
IWASE

Chủ nhật tuần thứ 4

Sakuragawa(Higashi Sakuragawa)

Phía tây bắc khu 
vực điều tiết nước 
A IWASE

Chủ nhật tuần thứ 4

Fujimidai

Công viên khu 
FUJIMIDAI

Chủ nhật tuần thứ 4

Ooka

Vùng phía tây

Chủ nhật tuần thứ 4

大岡

Vùng phía đông

Chủ nhật tuần thứ 4

大岡

Phía đông nam 
lối vào đền thần 
KATORI

Tokiwa Cho

Cổng vào nhà văn 
hoá TOKIWACHO

Chủ nhật tuần thứ 4

犬田

Phía đông khu dừng 
chân RINRINROAD

犬田

Lối vào khu vực 
SAKAI

犬田

Phía trước KUROKO

犬田

Phía đông đền thần 
YAMAKURA

犬田

Phía đông khu nhà 
ở INUDA do thành 
phố quản lý

犬田

MORITOKURA

犬田

Lối vào khu vực 
INOKUBO

Chủ nhật tuần đầu tiên

Osakata Kita

Khu thu gom phía 
bắc OSAKATA

Chủ nhật tuần đầu tiên

長方南

Nhà lưu động dọc 
theo đường phía tây 
cửa hàng ô tô SENBA

Chủ nhật tuần đầu tiên

長方南

Bãi đất lối vào đền 
thần YASAKA

中泉

Nhóm 1~4

中泉

Nhóm 5

Chủ nhật tuần đầu tiên

Uenohara

Trong bãi đậu xe 
UENONUMA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Shimoizumi

Nhà văn hoá 
SHIMOIZUMI

Chủ nhật tuần đầu tiên

本郷

Phía trước khu đất 
mộ chung HONGO

Chủ nhật tuần đầu tiên

本郷

Phía trước 
HONGOFUDOSON

Tsutsuminoue

Nhà văn hoá 
TSUTSUMINOUE

Chủ nhật tuần đầu tiên

西飯岡

Vùng phía bắc

Chủ nhật tuần đầu tiên

西飯岡

Dọc theo đường 
phố OGURI

Oizumi

Trung tâm thôn 
OIZUMI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Iibuchi

Trung tâm IIBUCHI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Kubara

Phía bắc đường chữ 
thập KUBARA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Tomioka

Dọc theo đường 
phía tây trường 
trung học

Chủ nhật tuần đầu tiên

鍬田

Bãi đậu xe phía bắc 
trung tâm phúc lợi 
IWASE

Chủ nhật tuần đầu tiên

鍬田

Dưới cầu đi bộ 
trước trường tiểu 
học IWASE

鍬田

Nơi tập trung trước 
chung cư KUWADA 
do thành phố quản lý

鍬田

Phía đông cầu SHIN

鍬田

Bãi đất trống nơi 
bán hàng trực tiếp 
JA

富谷

Trung tâm thôn

Chủ nhật tuần thứ 2

富谷

Phía trước đền thần

Nakazato

Phía đông bãi đánh 
bóng NAKAZATO

Chủ nhật tuần thứ 2

Irinohonnden

Phía trước bể nước 
phòng cháy

Chủ nhật tuần thứ 2

Irinoshinden

Xóm Hiroto

Chủ nhật tuần thứ 2

Kadoge Higashi

Phía đông cơ sở tập 
trung dùng cho nhiều 
mục đích KADOGE

Chủ nhật tuần thứ 2

門毛西

Vùng phía nam

Chủ nhật tuần thứ 2

門毛西

Trước trạm bơm 
nước số 1

門毛西

Vùng phía bắc

Minamiiida

Trung tâm cộng 
đồng MINAMIIIDA

Chủ nhật tuần thứ 2

Manaka

Trung tâm thôn 
MANAKA

Chủ nhật tuần thứ 2

Hirasawa　

Nhà văn hoá 
HIRASAWA

Chủ nhật tuần thứ 2

Ikegame

Quảng trường trạm 
bơm phía nam cầu 
IKEGAME

Chủ nhật tuần thứ 2

Yamaguchi

Trung tâm cải thiện 
cuộc sống nông 
thôn YAMAGUCHI

Chủ nhật tuần thứ 2

Otsuki

Trung tâm thôn 
OTSUKI

Chủ nhật tuần thứ 2

Sakamoto

Phía đông bắc 
đường chữ thập 
SAKAMOTO

Chủ nhật tuần thứ 2

Koshio

Dọc theo 
tuyến đường 
TOMIYAINADA

Chủ nhật tuần thứ 2

Fukuzaki

Bên cạnh bãi đánh 
bóng FUKUZAKI

Chủ nhật tuần thứ 2

Kameoka

Trung tâm thôn 
KAMEOKA

Chủ nhật tuần thứ 2

西小塙第１

Cổng vào JIZO 
BOSATSU RYUZO

Chủ nhật tuần thứ 3

西小塙第１

Nhà văn hoá NISHI 
KOBANAWAKAMI

西小塙第１

Dọc theo tuyến 
đường ONOIKE

Nishikobanawa 2

Nhà văn hoá khu số 
2 NISHIKOBANAWA

Chủ nhật tuần thứ 3

Nishikobanawa 3

Nhà văn hoá khu số 
3 NISHIKOBANAWA

Chủ nhật tuần thứ 3

Kamobe 1

Nhà văn hoá số 1 
KAMOBE

Chủ nhật tuần thứ 3

Kamobe 2

Trung tâm tập 
trung số 2 KAMOBE

Chủ nhật tuần thứ 3

Takahata

Nhà văn hoá 
TAKAHATA

Chủ nhật tuần thứ 3

Imaizumi

Công viên làng 
IMAIZUMI

Chủ nhật tuần thứ 3

Kiue

Nơi thu gom KIUE

Chủ nhật tuần thứ 3

猿田

Bãi đậu xe đền thần 
SANSHO

Chủ nhật tuần thứ 3

猿田

Vùng phía bắc

猿田

Vùng phía nam

Sone

Lối vào khu đất mộ 
chung

Chủ nhật tuần thứ 3

kenei sone apart

Chung cư SONE do 
tỉnh quản lý

Chủ nhật tuần thứ 3

Matsuda

Trung tâm điền viên 
đô thị MATSUDA

Chủ nhật tuần thứ 3

羽黒駅前

Trước ga HAGURO 
công viên chung cư

Chủ nhật tuần thứ 3

羽黒駅前

Khoảng sân nhà 
kho trước ga 
HAGURO

東友部

Bãi đất trống 
KANNONDO

Chủ nhật tuần thứ 3

東友部

Trung tâm xúc tiến 
luân canh cây trồng 
HIGASHITOMOBE

西友部

Trung tâm hội 
nghị nông nghiệp 
NISHITOMOBE

Chủ nhật tuần thứ 3

西友部

Chung cư HAGURO 
do tỉnh quản lý

西友部

Lối vào chung cư 
MASUMI do thành 
phố quản lý

Inaribashi

Trung tâm cộng 
đồng quê hương 
INARIBASHI

Chủ nhật tuần thứ 3

Kamishiro

Trung tâm thôn 
KAMISHIRO

Chủ nhật tuần thứ 3

Yanaka

Nhà văn hoá 
YANAKA

Chủ nhật tuần thứ 3

Mito

Vùng phía nam

Chủ nhật tuần thứ 3

Mito

Vùng phía bắc

Chủ nhật tuần thứ 3

青柳

Trung tâm cộng 
đồng AOYAGI

Chủ nhật tuần thứ 3

青柳

Khu nhà ở xúc tiến 
việc làm AOYAGI

Isobe

Phía bắc công viên 
ISOBESAKURAGAWA

Chủ nhật tuần thứ 3

稲

Nhóm 1・5・6

Chủ nhật tuần thứ 3

稲

Nhóm 2~4

大和地区

曜日

Motogi 1

Phía đông ga 
AMABIKI cũ

Chủ nhật tuần đầu tiên

Motogi 2

Trung tâm thôn 
MOTOGI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Ozone

Đền thần RAI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Higashiiida

Nhà văn hoá 
HIGASHIIIDA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Nishikata

Nhà văn hoá 
TEZURA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Abeta

Nhà văn hoá ABETA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Haneda

Nhà văn hoá 
HANEDA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Miya

Nhà văn hoá MIYA

Chủ nhật tuần thứ 3

Kisaki

Đền thần KISAKI

Chủ nhật tuần thứ 3

Maebara

Nhà văn hoá 
MAEBARA

Chủ nhật tuần thứ 3

Nakamaruki

Nhà văn hoá 
NAKAMARUKI

Chủ nhật tuần thứ 3

Fukuizumi

Nhà văn hoá 
FUKUIZUMI

Chủ nhật tuần thứ 3

Nakane

Trung tâm cộng 
đồng quê hương 
NAKANE

Chủ nhật tuần thứ 3

Takaku

Trung tâm thôn 
TAKAKU

Chủ nhật tuần thứ 3

Washijuku

Sân bóng 
WASHIJUKU

Chủ nhật tuần thứ 3

Kanashiki

Trung tâm cộng 
đồng quê hương 
KANASHIKI

Chủ nhật tuần thứ 3

Takamori

Lối vào đền thần 
TAKAMORI

Chủ nhật tuần thứ 3

Aoki

Trung tâm thôn 
AOKI

Chủ nhật tuần thứ 3

真壁地区

曜日

Kamijuku

Hội quán 
KAMIJUKUCHO

Chủ nhật tuần thứ 3

Shimojuku

Hội quán 
SHIMOJUKUCHO

Chủ nhật tuần thứ 3

Kawaramachi

Hội quán 
KAWARAMACHI

Chủ nhật tuần thứ 3

Takajomachi

Trung tâm thôn 
TAKAKU

Chủ nhật tuần thứ 3

Nakamachi

Dọc theo đường 
NAKAMCHI

Chủ nhật tuần thứ 3

Shinjuku

Dọc theo đường 
phố MAKABE

Chủ nhật tuần thứ 3

Yamatocho

Khu đất trống phía 
bắc đền JINMUTENNO 
YOHAIDEN

Chủ nhật tuần thứ 3

Furushiro

Nhà thể chất 
MAKABE

Chủ nhật tuần thứ 3

Yamao, Koazanakayamao

Nhà văn hoá 
YAMAO

Chủ nhật tuần thứ 3

Yamao, Koazakamiyamao

Nhà văn hoá 
KAMIYAMAO

Chủ nhật tuần thứ 3

山尾・小字入山尾

Phía đông nhà máy 
lọc nước

山尾・小字入山尾

Trung tâm phúc lợi 
MAKABE

Chủ nhật tuần thứ 3

Ta (Nabeya)

Phía nam trung tâm 
cộng đồng NABEYA

Chủ nhật tuần thứ 3

Ta(Nabeya), Koazaonashizaki

Phía nam trung tâm 
cộng đồng NABEYA

Chủ nhật tuần thứ 3

田 ( 金井 )

Trung tâm thôn 
KANAI

Chủ nhật tuần thứ 3

田 ( 金井 )

Chung cư KANAI 
khu nhà ở xúc tiến 
việc làm

Ta (Yamaguchi)

Bãi đậu xe nhà văn 
hoá YAMAGUCHI

Chủ nhật tuần thứ 3

Isaza

Đền thần KASHIMA

Chủ nhật tuần thứ 4

Iitsuka

Phía đông nhà để 
xe đội cứu hoả 
IITSUKA

Chủ nhật tuần thứ 4

塙世

Vùng phía đông

Chủ nhật tuần thứ 4

塙世

Vùng phía bắc

Kamekuma

Trung tâm điền viên 
đô thị KAMEKUMA

Chủ nhật tuần thứ 4

 Kamekuma (kyu choueijyuutaku,kozato
  jikoumae,asahi new town,kuno apart)

Trung tâm điền viên 
đô thị KAMEKUMA

Chủ nhật tuần thứ 4

Gemboji

Trung tâm thôn 
GENBOJI

Chủ nhật tuần thứ 4

Sukka

Trung tâm cộng 
đồng quê hương 
SUKKA

Chủ nhật tuần thứ 4

Hatori

Hội quán HATORI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Higashi Yamada

Bãi tái chế 
HIGASHIYAMADA

Chủ nhật tuần đầu tiên

Kita Shiio

Phía bắc sân bóng 
trường tiểu học 
SHIIO cũ

Chủ nhật tuần đầu tiên

Minami Shiio

Trung tâm thôn 
SHIIO

Chủ nhật tuần đầu tiên

Shiio Danchi

Phía trước cơ sở xử 
lý nước thải

Chủ nhật tuần đầu tiên

Tokubetsu-dai-2 ku

Nơi tập trung nhà 
chung cư MAKABE 
do tỉnh quản lý

Sakayori

Bãi tái chế 
SAKAYORI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Hososhiba

Bãi đậu xe số 2 sân 
bóng do thành phố 
quản lý

Chủ nhật tuần đầu tiên

Shimo Yagai (Shimo)

Hội quán khu 
SHIMOYAGAI
SHIMO

Chủ nhật tuần đầu tiên

Shimo Yagai (Naka)

Nhà văn hoá 
NAKAGO

Chủ nhật tuần đầu tiên

Shimo Yagai (Kami)

Phía đông khu đất 
trống phân quán 
YAGAI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Kami Yagai (Minami)

Phía nam hội quán 
KAMIYAGAI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Kami Yagai (Kita)

Trung tâm điền viên 
đô thị vùng phía 
bắc KAMIYAGAI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Higashi Yagai

Hội quán 
HIGASHIYAGAI

Chủ nhật tuần đầu tiên

Otsukashinden

Trung tâm thôn 
OTSUKASHINDEN

Chủ nhật tuần đầu tiên

Sakurai

Bãi tái chế SAKURAI

Chủ nhật tuần thứ 2

Shirai

Trung tâm giao lưu 
SHIRAITrung tâm 
giao lưu SHIRAI

Chủ nhật tuần thứ 2

Nagaoka

Dọc theo đường tỉnh 
YOKOTSUKAMAKABE

Chủ nhật tuần thứ 2

Shimo Kobata

Bãi đất trống 
hội quán 
SHIMOKOBATA

Chủ nhật tuần thứ 2

上小幡

Vùng phía nam

上小幡

Vùng phía bắc

Chủ nhật tuần thứ 2 Chủ nhật tuần đầu tiên

Haragata

Nhà văn hoá 
HARAGATA

Chủ nhật tuần thứ 2

Tên khu vực
Ngày thu gom rác cháy được.

Ngày thu gom rác tài nguyên・rác không cháy được ・ rác có hại
Địa điểm tập trung rác tài nguyên,
 rác không cháy được, rác có hại.
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Thứ 2・Thứ 5

Thứ 2・Thứ 5 Thứ 2・Thứ 5 Thứ 2・Thứ 5 Thứ 2・Thứ 5 Thứ 2・Thứ 5

Thứ 2・Thứ 5 Thứ 2・Thứ 5

Thứ 3・Thứ 6

Thứ 3・Thứ 6 Thứ 3・Thứ 6 Thứ 3・Thứ 6 Thứ 3・Thứ 6 Thứ 3・Thứ 6

Thứ 3・Thứ 6

●→

Higashi-ku 1 Higashi-ku 3 Nishi-ku

Moto Iwase

Ooka Inuta

Osakata Minami Nakaizumi Hongo Nishioka

Kuwada Tomiya

Kadoge Nishi

Nishikobanawa 1

Saruda

Haguro Ekimae Higashi Tomobe Nishi Tomobe

Aoyagi Ina

大和地区
●→

Yamao, Koazairiyamao Ta (Kanai)

Hanawaze

Kami Kobata Những người không thể vứt rác tài nguyên, rác không cháy được, rác có hại vào 
ngày chủ nhật thì hãy đem rác đến địa điểm thu gom rác tái chế ngày thường.
Địa điểm: Thành phố Sakuragawa Osakata 1245 
 (trong khu xử lý rác Iwase)
Ngày, giờ: Thứ 2- thứ 6, 8 giờ 30~16 giờ 30
 Từ tháng 11 đến tháng 2 thời gian là 8 giờ 30 ~ 15 giờ 30
Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày cuối năm và ngày đầu năm 
 (ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
Điểm lưu ý: Không thể vứt bỏ rác công nghiệp, rác cháy được.

Khu vực 
IWASE

●→
Khu vực 

YAMATO

●→
Khu vực 

MAKABE

●→

Địa điểm thu 
gom rác tái chế 

ngày thường


